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 Phần đọc hiểu (8 điểm)  

I. Đọc thầm bài văn sau:   
“Ông lão ăn mày” nhân hậu

   
Người ta gọi ông là “Ông lão ăn mày” vì ông nghèo và không nhà cửa. Thực ra, ông chưa hề chìa tay xin ai thứ gì.

  
 Có lẽ ông chưa ngoài 70 tuổi nhưng công việc khó nhọc, sự đói rét đã làm ông già hơn ngày tháng. Lưng ông hơi còng, tóc ông mới bạc quá nửa nhưng đôi má hóp, chân tay khô đét và đen sạm. Riêng đôi mắt vẫn còn tinh sáng. Ông thường ngồi đan rổ rá trước cửa nhà tôi. Chỗ ông ngồi đan, đố ai tìm thấy một nút lạt, một cọng tre, một sợi mây nhỏ.

  
 Một hôm, trời đang ấm bỗng nổi rét. Vừa đến cửa trường, thấy học trò tụ tập bàn tán xôn xao, tôi hỏi họ và được biết: dưới mái hiên trường có người chết.

   
Tôi hồi hộp nghĩ: “Hay là ông lão….”. Đến nơi, tôi thấy ngay một chiếc chiếu cuốn tròn, gồ lên. Tôi hỏi một thầy giáo cùng trường:

- Có phải ông cụ vẫn đan rổ rá phải không?

- Phải đấy! Ông cụ khái tính đáo để! Tuy già yếu, nghèo đói, ông cụ vẫn tự kiếm ăn, không thèm đi xin.

 
  Chiều hôm sau, lúc tan trường, tôi gặp một cậu bé trạc mười tuổi, gầy gò, mặc chiếc áo cũ rách, ngồi bưng mặt khóc ở đúng chỗ ông lão mất đêm kia.

   Tôi ngạc nhiên, hỏi:

- Sao cháu ngồi khóc ở đây?

- Bố mẹ cháu chết cả. Cháu đi đánh giầy vẫn được ông cụ ở đây cho ăn, cho ngủ. Cháu bị lạc mấy hôm, bây giờ về không thấy ông đâu…

  
 Cậu bé thổn thức mãi mới nói được mấy câu. Tôi muốn báo cho cậu biết ông cụ đã chết nhưng sự thương cảm làm tôi nghẹn lời.

(Theo Nguyễn Khắc Mẫn)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1:( 0,5 điểm) Dòng nào nêu đúng và đủ các từ ngữ tả ngoại hình của “Ông lão ăn mày”?

A. Lưng hơi còng; tóc bạc quá nửa; má hóp; chân tay khô đét; đen sạm.
B. Lưng hơi còng; tóc bạc quá nửa; má hóp; chân khô đét; tay đen sạm; mắt còn tinh sáng.
C. Lưng còng; tóc bạc; má hóp; môi khô nẻ; chân tay khô đét; mắt còn tinh sáng.
D. Lưng ông còng rạp cả xuống, mái tóc bạc quá nửa, chân tay khô đét, mắt mờ.

Câu 2: (0,5 điểm) Dòng nào cho thấy cậu bé đánh giày sống có tình có nghĩa? 

A. Ngồi bưng mặt khóc ở chỗ ông cụ mất; thổn thức mãi mới nói được mấy câu.

B. Thổn thức mãi mới nói được mấy câu; đi đánh giày vẫn được ông cụ cho ăn.

C. Đi đánh giày vẫn được ông cụ cho ăn; ngồi bưng mặt khóc ở chỗ ông cụ mất.
D. Cậu bé bị lạc nên rất nhớ ông lão.
Câu 3:(0,5 điểm) Câu tục ngữ nào dưới đây phù hợp với ý nghĩa của câu chuyện?
A. Chết trong còn hơn sống nhục.                B. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm.
C. Đói cho sạch, rách cho thơm.                   D. Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Câu 4: (1 điểm) Dấu gạch ngang trong câu sau có tác dụng gì?

Tôi ngạc nhiên, hỏi:  
- Sao cháu ngồi khóc ở đây?

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................Câu 5: ( 1 điểm) Câu chuyện này muốn gửi gắm tới người đọc điều gì?
................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 6: (1 điểm) Xác định danh từ, động từ, tính từ dưới các từ gạch chân trong câu:
Tuy già yếu, nghèo đói, ông cụ vẫn tự kiếm ăn, không thèm đi xin.

Câu 7: ( 1 điểm)  Hãy viết một câu để nói về ông lão trong câu chuyện trên.
................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................Câu 8:(0,5 điểm)Tìm trong mỗi nhóm từ dưới đây dãy những từ có nghĩa giống nhau:
A. chăm chỉ, cần cù, sắt đá, siêng năng, chịu khó.
B. non sông, đất nước, núi non, giang sơn, quốc gia.
C. yên bình, tĩnh lặng, thanh bình, bình tĩnh, yên tĩnh.
D. lo lắng, kiên trì, hoang mang, dứt khoát

Câu 9: (1 điểm) Gạch chân dưới từ dùng chưa phù hợp và tìm từ có tiếng “kiêu” thay thế cho phù hợp trong các câu sau:
Cây hoa hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu ngạo.
Từ thay thế:……………..............................................
Câu 10:( 1 điểm) Hãy đặt 1 câu sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về một con vật nuôi ở nhà em.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................
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B. Phần Kiểm tra viết (10 điểm): …………….. điểm

          Hãy tả một vật nuôi mà em yêu thích.
TRƯỜNG TH THANH AM
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM ĐỀ KTĐK CUỐI HỌC KÌ I

Môn: Tiếng việt 4

A/ Phần đọc( 10 điểm)
I Đọc tiếng : ( 2 điểm)

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc biểu cảm: 1 điểm

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cum từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ ( không đọc sai quá  5 tiếng): 1 điểm

II. Đọc thầm và làm bài tập: (8 điểm)

Câu 1:( 0,5 điểm) B
Câu 2: (0,5 điểm) A
Câu 3:(0,5 điểm) C 
Câu 4: (1 điểm) Dấu gạch ngang có tác dụng đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật
Câu 5: ( 1 điểm) Tình yêu thương và sự chia sẻ có thể làm thay đổi cuộc sống của một người tạo nên những mối quan hệ đáng quý.
Câu 6: (1 điểm) Mỗi ý đúng đuộc 0,25 điểm:
Tuy già yếu, nghèo đói, ông cụ vẫn tự kiếm ăn, không thèm đi xin.

                      TT                        DT                   ĐT                             ĐT
Câu 7: (1 điểm) Ông lão thật nhân hậu.....
Câu 8:(0,5 điểm) B
Câu 9:( 1 điểm) Cây hoa hồng nhung đứng giữa vườn với vẻ kiêu ngạo. => kiêu hãnh
Câu 10:( 1 điểm) Đặt câu có sử dụng biện pháp nhân hóa để nói về con vật nuôi ở nhà.
B. Phần kiểm tra viết: (10 điểm) 
* Mở bài: giới thiệu được con vật nuôi mà em yêu qúy (2 điểm)

* Thân bài: (4 điểm)

- Nội dung: (1,5 điểm)

+ Tả bao quát con vật.  (0.5 điểm).

+ Tả được các bộ phân của con vật (0.5 điểm).

+ Nêu được ích lợi của con vật hoặc cảm nghĩ của bản thân.  (0,5 điểm).                                

- Kĩ năng (1,5 điểm)


+ Có khả năng lập ý, sắp xếp ý phù hợp (0,5 điểm)


+ Có kĩ năng dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)


+ Có kĩ năng liên kết câu chặt chẽ (0,5 điểm)

- Cảm xúc (1 điểm)

+ Thể hiện được suy nghĩ, cảm xúc, thái độ trước những sự vật, sự việc, hiện tượng,… (0,5 điểm)

+ Lời văn chân thành, có cảm xúc (0,5 điểm)

* Kết bài: Kết bài phù hợp thể hiện được tình cảm của mình với con vật đó (2 điểm)

* Chữ viết rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. (0.5 điểm).

* Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng (0.5 điểm).

* Bài viết có sự sáng tạo (1 điểm).

